
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

S
T
T

Lĩnh vực
giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số
Trong kỳ

Từ kỳ
trước Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạnTrực tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng 10.852 10.383 176 293 10.569 9.604 949 16 283 283 0

I

TTHC
thuộc
phạm vi
thẩm
quyền giải
quyết của
UBND cấp
Huyện

2.589 2.274 91 224 2.329 2.294 21 14 260 260 0

1
Hộ tịch
(Bộ Tư
pháp)

51 51 0 0 51 49 2 0 0 0 0

2

An toàn
thực phẩm
và Dinh
dưỡng (Bộ
Y tế)

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0

3

Bảo trợ xã
hội (Bộ
Lao động -
Thương
binh và Xã
hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4
Chứng
thực (Bộ
Tư pháp)

20 12 8 0 20 1 19 0 0 0 0

5

Đất đai
(Bộ Tài
nguyên và
Môi
trường)

2.195 1.912 83 200 1.957 1.948 0 9 238 238 0

6
Giải quyết
khiếu nại
(Thanh tra
Chính phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Giải quyết
tố cáo
(Thanh tra
Chính phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Giáo dục
Trung học
(Bộ Giáo
dục và Đào
tạo)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Hạ tầng kỹ
thuật (Bộ
Xây dựng)

9 8 0 1 8 8 0 0 1 1 0

1
0

Lưu thông
hàng hóa
trong nước
(Bộ Công
Thương)

2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

1
1

Môi trường
(Bộ Tài
nguyên và
Môi
trường)

2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0



1
2

Người có
công (Bộ
Lao động -
Thương
binh và Xã
hội)

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

1
3

Phát thanh,
truyền hình
và thông
tin điện tử
(Bộ Thông
tin và
Truyền
thông)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
4

Phòng,
chống
tham
nhũng
(Thanh tra
Chính phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
5

Quản lý
chất lượng
nông lâm
sản và thủy
sản (Bộ
Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn)

3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0

1
6

Hoạt động
xây dựng
(Bộ Xây
dựng)

115 98 0 17 97 94 0 3 18 18 0



1
7

Thành lập
và hoạt
động
doanh
nghiệp (hộ
kinh
doanh) (Bộ
Kế hoạch
và Đầu tư)

29 25 0 4 27 26 0 1 2 2 0

1
8

Thi đua -
khen
thưởng (Bộ
Nội vụ)

158 156 0 2 158 157 0 1 0 0 0

1
9

Tiếp công
dân (Thanh
tra Chính
phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
0

Văn hóa cơ
sở (Bộ Văn
hóa, Thể
thao và Du
lịch)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
1

Xử lý đơn
thư (Thanh
tra Chính
phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II

TTHC
thuộc
phạm vi
thẩm
quyền giải
quyết của
UBND cấp
Xã

8.263 8.109 85 69 8.240 7.310 928 2 23 23 0

1
Kế hoạch -
tài chính
(Bộ Tài
chính)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2
Hộ tịch
(Bộ Tư
pháp)

1.236 1.221 12 3 1.234 924 308 2 2 2 0

3

Bảo trợ xã
hội (Bộ
Lao động -
Thương
binh và Xã
hội)

354 329 3 22 353 353 0 0 1 1 0

4
Chứng
thực (Bộ
Tư pháp)

5.792 5.791 1 0 5.792 5.228 564 0 0 0 0

5
Công
chứng (Bộ
Tư pháp)

299 299 0 0 299 268 31 0 0 0 0

6

Đất đai
(Bộ Tài
nguyên và
Môi
trường)

115 18 69 28 113 113 0 0 2 2 0

7
Giải quyết
khiếu nại
(Thanh tra
Chính phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Giáo dục
và Đào tạo
thuộc hệ
thống giáo
dục quốc
dân (Bộ
Giáo dục
và Đào
tạo)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



9

Giao thông
(bao gồm
đường bộ,
đường
thủy, hàng
không) (Bộ
Quốc
phòng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
0

Môi trường
(Bộ Tài
nguyên và
Môi
trường)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
1

Người có
công (Bộ
Lao động -
Thương
binh và Xã
hội)

95 79 0 16 77 77 0 0 18 18 0

1
2

Nông
nghiệp (Bộ
Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
3

Nuôi con
nuôi (Bộ
Tư pháp)

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

1
4

Phòng,
chống tệ
nạn xã hội
(Bộ Lao
động -
Thương
binh và Xã
hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1
5

Hoạt động
xây dựng
(Bộ Xây
dựng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
6

Thi đua -
khen
thưởng (Bộ
Nội vụ)

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

1
7

Tôn giáo
Chính phủ
(Bộ Nội
vụ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
8

Trẻ em (Bộ
Lao động -
Thương
binh và Xã
hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
9

Văn hóa cơ
sở (Bộ Văn
hóa, Thể
thao và Du
lịch)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
0

Y tế Dự
phòng (Bộ
Y tế)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
1

Liên thông
Hộ tịch -
Đăng ký
thường trú
- Bảo trợ
xã hội -
Người có
công (Văn
phòng
Chính phủ)

50 50 0 0 50 43 7 0 0 0 0



2
2

Liên thông
Hộ tịch -
Đăng ký
thường trú
- Quản lý
thu, Sổ -
thẻ (Văn
phòng
Chính phủ)

320 320 0 0 320 302 18 0 0 0 0


